BQ VAN HOA, THE THAOVADULICH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
— Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

Sé: 4184 /QD-BVHTTDL Ha Ngi, ngay 29 thang12ndm 2023

QUYET PINH
Vé viéc cong b thi tuc hanh chinh dwec sira déi, bé sung
trong linh vuc Hop tac quéc té thudc pham vi chire ning quan ly
cia B9 Vin héa, Thé thao va Du lich

BO TRUONG BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH

Can cir Nghi dinh s¢ 01/2023/NB-CP ngay 16 thang 01 nam 2023 cua
Chinh phu quy dinh chitc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu té chirc cua Bo
Vin héa, Thé thao va Du lich;

Can cir Nghj dinh s¢ 63/2010/NP-CP ngay 08 thing 6 nam 2010 ciia Chinh
phu vé kiém soat thi tuc hanh chinh va Nghi dinh sé 92/2017/NP-CP ngay 07
thang 8 ndam 2017 ciia Chinh pha sira déi, bé sung mét sé diéu cua cac Nghj dinh
lién quan dén kiém soét thi tuc hanh chinh;

Can ciz Nghi dinh s 126/2018/ND-CP ngay 20 thing 9 nam 2018 cua
Chinh phi guy dinh vé thanh Idp va hoat déng ciia co sé véin héa niedc ngoai tai
Viét Nam;

Can cir Nghi dinh s6 89/2023/ND-CP ngay 12 thang 12 nam 2023 cua
Chinh phai vé sita déi, bé sung mét sé d‘zeu cia Nghi dinh sé 72/2016/NP-CP ngay
01 thang 7 nam 2016 cua Chinh phi vé hoat déng nhiép dnh va Nghi dinh s6
126/2018/NP-CP ngay 20 thang 9 ndm 2018 cia Chinh phi guy dinh vé thanh
ldp va hoat déng cua co so van héa nuwoc ngoai tai Viet Nam;

Theo dé nghi ciia Cuc trwong Cuc Hop tdc quoc té va Chanh Vin phong Bé.

QUYET DINH:

7 Piéu 1. Cong bd kém theo pré‘g dinh nay thu tuc hanh chinh dugc stra doi,
b sung trong linh vue Hop tac quoc t€ thuoc pham vi chire nang quan ly cua Bo
Van hoa, Thé thao yé Du lich. q

bieu 2. Quyet dinh nay cd hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky. 7
Céc thu tuc hanh chinh cap Trung wong c6 so thur ty 59, 60, 61 diem A9
muc A phan | ban hanh kém theo Quyet dinh s6 3684/Qb-BVHTTDL ngay 27
thang 12 ndm 2022 cua B truéng B Van hod, Thé thao va Du lich veé viéc cong
bo thu tuc hanh chinh chuan héa ndm 2022 thu¢c pham vi chirc ndng quan ly cua
B6 Van hoa, Thé thao va Du lich hét hi¢u lyc thi hanh ké tir ngay Quyét dinh nay
c0 hiéu lyc thi hanh.
bieu 3. Chanh Van phong Bg, Vu truéng Vu Phap ché, Thu trusng cac
Cuc, Vu va cac don vi cé lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay.%-
Noi nhgn: KT. BQO TRUONG
- Nhu biéu 3; : A
- Bo trudng (dé cao c&o);
- Cac Thu truong;
- Véan phong Chinh phu (Cuc KSTTHC);
- Céc co quan, don vi thugc Bo;
- Trung tam CNTT (dé ding tai);
- C4c So VHTTDL, So VHTT;
- Luu: VT, HTQT, LPN.100.
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_ THU TUC HANH CHINH PUQC SUA POIL, BO SUNG TRONG
LINH VUC HQP TAC QUOC TE THUQC PHAM VI CHUC NANG
QUANLY CUA BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH

(Kém theo Quyét dinh sé

cua Bé trurong Bé Van hod, Thé thao va Du lich)

/OD-BVHTTDL ngay

thang nam 2023

PHAN 1. DANH MUC THU TUC HANH CHINH PUQC SUA DPOIL, BO SUNG
TRONG LINH VU'C HOP TAC QUOC TE THUQC PHAM VI CHUC NANG
QUAN LY CUA BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH

T S6hoso | Tén tha tuc Tén VBQPPL Linh | Co quan
TTHC hanh chinh quy dinh sira doi, bo sung | vuac | thwc hién
THU TUC HANH CHINH CAP TIiNH
Nghi dinh sé 89/2023/NP-
CP ngay 12 thang 12 nam
2023 cua Chinh phu ve sta
Thi tuc cA doi, bo sung mot so dieu
i e cap cua Nghi dinh sé
Giay chung s
A AlA L A 72/2016/ND-CP ngay 01
nhan thanh lap . - , Hop :
X . thang 7 nam 2016 cua . Uy ban
1.006412 | va hoat dong ] LA . tac 2
1 \ S Chinh phu vé hoat dong £ nhan dan
cua chi nhanh o . S 2. | quoc .
co s vin hoa nhiép anh va Nghi d;ph SO t& cap tinh
) <. | 126/2018/ND-CP ngay 20
nudC ngoal tal , < )
Viat Nam ‘Ehang 9 nam 2918 cua
i Chinh phu quy dinh vé viéc
thanh lap va hoat dong cua
co sO van hoa nudc ngoai
tai Viét Nam
Nghi dinh s 89/2023/ND-
CP ngay 12 thang 12 nam
2023 cua Chinh phu ve sua
Tha tuc cép lai doi, Qo sung_m_ot SOAdleU
Gidy ching cua Nghi dinh S0
A pa A 72/2016/ND-CP ngay 01
nhan thanh lap . - , Hop ,
va hoat dong th:flng 7nam 2016 cua tc UAy bap
2 | 1.001082 AR Chinh phu vé hoat dong X nhan dan
cua chi nhanh L, s T x| quoc I
co & vin hoa nhiép anh va Nghi d;ph SO t& cap tinh
. e 126/2018/ND-CP ngay 20
nudC ngoal tal , < g
Viat Nam thang 9 nam 2018 cua
' Chinh phu quy dinh veé viéc
thanh lap va hoat dong cua
co s¢ van hoa nudc ngoai
tai Viét Nam




3

3 | 1.001091

Tha tuc gia han
Giay chang
nhan thanh lap
va hoat dong
cua chi nhanh
co s& van hoa
nudc ngoai tai
Viét Nam

Nghi dinh s 89/2023/ND-
CP ngay 12 thang 12 nam
2023 cua Chinh phu vé sta
ddi, bd sung mot sé diéu
cua Nghi dinh sb
72/2016/ND-CP ngay 01
thang 7 ndm 2016 cua
Chinh phu vé hoat dong
nhiép anh va Nghi dinh sé
126/2018/ND-CP ngay 20
thang 9 nam 2018 cua
Chinh phu quy dinh vé viéc
thanh l1ap va hoat dong cua
co sO van hoéa nudc ngoai

tai Viét Nam

Hop
tac

quéc

te

Uy ban
nhan dan
cap tinh
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PHAN IL. NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH
PUQC SUA DPOIL, BO SUNG TRONG LINH VU'C HQP TAC QUOC TE
THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUA BQ VAN HOA, THE
THAO VA DU LICH

THU TUC HANH CHINH CAP TiNH

1. Thi tuc cap Giay chieng nhan thanh 1ap va hoat déng caa chi nhanh
co sé van hoa nwéc ngoai tai Viét Nam

* Trinh tw thuc hién:

- Co so van héa nuwéc ngoai tai Vier Nam dé nghi cap Giay chirng nhan nop
truc tiep hodac qua buu Chinh hodc qua méi truong dién ti 01’bé ho so den Uy
ban nhan déan tinh, thanh pho tric thusc Trung wong noi du Kien dat chi nhanh;

- Trwong hop ho so' khdng hop 1€, trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir
ngay tiep nhdn ho so, Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuge trung wong
thdng bao bang van ban gui truc tiep hoac qua buu chinh hodc thu dién tir cho
co so van héoa nwdc ngoai tai Viét Nam dé bo sung ho so;

- Trong thoi han 15 ngay lam viéc, ké tir ngay nhdn dii ho so hop 1€, Uy ban
nhan dan tinh, thanh pho truc thuge trung wong cap Giay ching nhan theo mau
tai Phu luc 111 ban hanh kem theo ]\lgh;' dinh so 89/2023/ND-CP ngay712/12/2023
cua Chinh phu va gui ban sao Giay ching nhdn den Bg Van hoa, Thé thao va Du
lich. Truong hop tur choi phdi tra loi bang van ban, néu rd ly do.

* Cach thirc thyc hign: NOp truc tiép hoic qua buu chinh hogc qua moi
truong dién tur 01 bo ho so deén Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thugc trung
wong noi du Kién dat chi nhanh

* Thanh phdn, sé lweng hé so:

- Thanh phan hé so:

(1) Bon~dé nghi thanh Igp chi nhanh cua co s¢ van héa nuéc ngoai tai Viet
Nam (theo mau tai Phu luc 11 ban hanh kem theo Nghi dinh so 89/2023/ND-CP
ngay 12 thang 12 nam 2023 cua Chinh phu);

(2) Ban sao Giay chiing nhan diang ky hoic Giay phép thanh lap va hoat
dong cua co s van hoa nudc ngoai tai Viét Nam;

~ (3)Baocao két qua hoat dong cua co s¢ van hoa nudc ngoai tai Vit Nam
ké tur khi duoc cap Giay chung nhan dang ky hoac Giay phép déen thoi diem deé
nghi thanh I1ap chi nhanh;

~ Céc van ban trong ho so néu bang tiéng nudc ngoai phai kém theo ban dich
tieng Viét.

- S6 lugng hd so: 01 bo.

* Thei han gidi quyét: 15 ngay l1am viéc, ké tir ngay nhdn dii hé so hop 1é.

* Poi twrong thyee hien TTHC: T6 chuc.
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* Co quan gidi quyét TTHC: Uy ban nhan dan cdp tinh

_ * Két qud thuc hign TTHC: Gidy Chiing nhan thanh Iap chi nhénh (theo
mau tai Phyu luc 111 ban hanh kém theo Nghi dinh so 89/2023/ND-CP ngay 12
thang 12 nam 2023 cua Chinh phu)

* Phi, 1¢ phi: Khong quy dinh.

* Tén mau don, mdu to khai:

Don dé nghj cdp Gidy chiing nhdn thanh Igp va hoat dong cia chi nhanh
co so van hoa nu:a'c ngoai tai Viét Nam (theo mau tai Phyu luc 11 ban hanh kem
theo Nghi dinh sé 89/2023/ND-CP ngay 12 thang 12 ndm 2023 cua Chinh phai)

* Y8u cdu, diéu kién thuc hign TTHC:

- b3 hoat dong tai Viét Nam trong thoi gian it nhat 02 nam;

- Tuan tha phap luat va cac quy dinh hién hanh cua Viét Nam.

* Ciin cir phap Iy ciia TTHC:

- Nghi dinh s6 126/2018/ND-CP ngay 20/9/2018 ciia Chinh phu quy dinh
ve viéc thanh lap va hoat dong cia co sd van héa nudc ngoai tai Viét Nam.

- Nghi dinh sé 89/2023/ND-CP ngay 12/12/2023 ciia Chinh phu vé sita déi,
bé sung mét sé diéu ciia Nghi dinh sé 72/2016/ND-CP ngay 01 théng 7 ndm 2016
cua Chinh phai vé hoat dong nhiép dnh va Nghj dinh sé 126/2018/NP-CP ngay 20
théng 9 ndam 2018 cua Chinh phu quy dinh vé viéc thanh 1dp va hoat déng ciia co
So van hoa nudc ngoai tai Viét Nam.

* Phan chi thirong, in nghiéng 1a néi dung dwoc sira doi, bé sung.



Phu luc Il
@) ngay ...... thang ..... nam .......

PON PE NGHI
Cap Gidy chitng nhan thanh Iap va hoat déng caa chi nhanh ....(1)....

Kinh guri: (Tén co quan c6 tham quyén cap gidy phép) ...........

...(1)... d4 duoc Bo Vin hoa, The thao va Du lich cap Giay chirng nhan déng
ky/Giay phép so ngay ... thang ... nam ....

...(1)... trn trong d& nghi (Tén co quan c6 tham quyén cap gidy phép)
........... cho phép thanh 13p chi nhanh nhu sau:
1. Tén chi nhanh co s& van hoéa nudc ngoai tai Viét Nam
- TEN DANG TIENG VIBL: .ttt

- Tén bang tiéng Anh hoic bang tiéng qudc gia c6 don dé& nghi:

o L RV TS R 7 R (2Tt LAY
S DHA CHE AU KIEN: ettt et et ettt ettt e ettt ee e e
- bién thoai:......... Fax............ E-mail............ Website: ...................

2. Ton chi, muc dich hoat dong cua chi nhanh cta co s& van hdéa nudc ngoai
12T VAT B 1 F- 1 R

3. Noi dung hoat @dong cua chi nhadnh cua co s& van hoa nudce ngoali tai Viét
N U PSPPSR

4. Ho tén ngudi ding dau chi nhanh ciia co so van hoa nudc ngoai tai Viét
I U PR

= GIGTEINN NAM/NTE e
- SINh NGAY .../. o QUOC HCR: . v

= HO CRIEU SO: .ottt ettt en .
“ NGAY CAP ..../ecof e NOT CAP vttt ne s en s
“INGAY Q8L NAN ../ o] vt e,

- Noi dang ky ho khau thuong tri & nude ngoai (ddi véi co s vin hoa nudc
ngoai do ca nhan dé nghi thanh lap):
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- Pia chi dang ky cu trt tai Viet Nam: (NéU €O) .......oovvevevveeevieieeeeeeeeeee s

..... (1)....... cam doan nhiing thong tin trén déy la hoan toan dung sy that.
... (1)... xin chap hanh day du cac quy dinh cua phap luat Viét Nam.

PAI DIEN CO THAM QUYEN

(Ky, déng ddu va ghi rd ho tén)

Ghi chu:
(1) Tén co so van hoa nwoc ngoai tai Viet Nam.



Phu luc Il

1)) CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Ha N¢i, ngay .... thang .... nam ...

GIAY CHUNG NHAN THANH LAP VA HOAT PONG

CUA ... )T
ST T ) I
1)

Can cu Nghi dinh $6 ..../2018/ND-CP ngay...thang...ndm 2018 cta Chinh
phu quy dinh vé thé[lh IQp va hoat dong cua co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét
Nam da duogc stra doi, bo sung mot so dieu boi Nghi dinh s6 ..../2023/ND-CP

ngay..... thang.... nam 2023 cua Chinh phu;
Can ctr Gidy chirng nhan dang ky/Giay phép cua ......... € T ;
Cap Giay ching nhan thanh 1ap va hoat dong cho ...... (2) ...... voi nhiing

ndi dung sau:
1. Tén Chi nhanh cua co s& vin héa nudc ngoai tai Viét Nam (tiéng Viét):

..... @)
- Tén bang tiéng nudc NGOAT (NEU CO): ....vuvveie e
= TN VIEL TAL (NEU CO): oottt
S O 1T o] 1 RSO
- bién thoai: ............... FaX .ooooveeeninnee Email: ............... Website ...............
- Ngudi dting dau Chi NNANN:.........c.ooieieeeee et
n il (03 V2 1 (=1 0 SRR
+ NQay Sinh: c.o.feeeid e QUOC HCN: oo
F HO ChIEU SO ettt et ee et ee et et e e e
+ NQAY CAP .oofeeo e NOT CAP: oot
+ Ngay héthan ..../.../...... et e et —e et eae et e eereeereeeanas
+ Pia chi dang ky cu tri tai Viet Nam: (NéU CO) .....vvvevveveeeeeeeeeeeee e,
2. NOI dung hoat AONG: .....eoieeiiiiee e
3. Giay ching nhan c6 hiéu luc: tir ngay ...... thang ..... ndm .... dén ngay ...

thang ... nam ......
4. ... (7)) RO, khong co tu cach phap nhén, hoat dong theo ndi dung va

thoi han ay quyen cua ......(4)........, quy dinh tai Nghi dinh s6 126/2018/NDB-CP ngay

20 thang 9 ndm 2018 cua Chinh phu quy dinh vé thanh 13p va hoat dong cia co
S¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam da dugc stra doi, bo sung mot so6 dicu boi



Nghi dinh s6 ...../2023/ND-CP ngay .... thang... nim 2023 cua  Chinh phu va
cac quy dinh khac cé lién quan cua phap luat Viét Nam.

1) ,
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)

Ghi chu:

(1) Tén co quan, nguoi cO tham quyén cap Giay chiing nhan;
(2) Tén chi nhanh cta co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam;
(3) Sé Giay chirng nhan;

(4) Tén co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam.
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2. Thi tuc cip lai Gidy chitng nhan thanh I1ap va hoat déng caa chi
nhanh co sé vian hoa nwéc ngoai tai Viét Nam
* Trinh tw thuc hién:
- Ca s0 van héa nwoc ngoai tai Viét Nam dé ngh; Cdlp lai Gid'y thi*ng ,nhg?n nop
truc tiep hodc qua buu cle'nh hodc qua moi truong dién tZ} 01 bé ho so den Uy ban
nhan dan tinh, thanh pho truc thugc trung wong noi da cap Giay chizng nhdn;

- Truong hop hé so khéng hop 16, trong thoi han 05 ngay 1am viéc, ké tir
ngay tiép nhdn hé so, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé tryc thude trung wong
thong bao bdng van bdan gi truec tiép hodc qua buu chinh hodc thu dién tur cho
co' s& van héa nwéc ngodi tai Viét Nam dé bé sung ho so;

- Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén di hé so hop 16, Uy ban
nhan dan tinh, thanh phé truc thugc trung wong cdp lai Gidy chitng nhdn
theo Madu tai Phy luc 111 ban hanh kém theo Ngh; dinh sé 89/2023/NP-CP ngay
12/12/2023 ciia Chinh phai va giri ban sao Gidy chiing nhédn dén Bé Vin héa, Thé
thao va Du lich. Triong hop tir chéi phdi trd loi bang vén ban, néu rd 1y do.

* Cach thirc thure hign: Nop truc tiép hodc qua buu chinh hogc qua moi
truong dién tur 01 b ho so dén Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thugc trung
uong.

* Thanh phdn, sé lweng hé so:
- Thanh phan hé so:

(1) Pon dé nghi cap lai theo mau tgi Phy luc 1 ban hanh kém theo Ngh;
dinh 6 89/2023/NB-CP ngay 12 thang 12 ndam 2023 ciia Chinh phi;

(2) Giay chang nhan (d6i vai truong hop bi rach, hong);

~ (3) Giay chiing nhan va céc tai ligu ching minh vigc thay doi ngi dung cua
Giay chang nhan;

~ Céc van ban trong ho so néu bang tiéng nudc ngoai phai kém theo ban dich
tiéng Viét.
- S6 lugng hd so: 01 bo.
* Thoi hgn gidi quyét: 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhdn dii hé so hop 1é.
* Péi twong theec hign TTHC: T6 chuc.
* Co’ quan thyc hign TTHC: Uy ban nhan dan cap tinh

_ * Két qud thuc hign TTHC: Gidy ching nhan thanh Igp chi nhanh (theo
Mau tai Phy luc Il ban hanh kém theo Nghi dinh so 89/2023/ND-CP ngay
12/12/2023 cua Chinh phu).

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.
* Tén mdu don, mau to khai:
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Pon dé nghj cdp lailgia han Gidy chitng nhédn dang ky, Giay phép, Gidy
chizng nhgn thénhjdp va hoat dong cua co so van héa nuwdc ngoai,, chi nhanh tai
Viét Nam (theo mau tai Phy luc | ban hanh kém theo Ngh; dinh so 89/2023/ND-
CP ngay 12 thang 12 nam 2023 cua Chinh phu).

* Y&u cau, diéu kién thec hign TTHC:

- Bi rach, hong hoic bi mt;

- Thay dbi noi dung cua Gidy ching nhan.

* Cén cir phap Iy ciia TTHC:

- Nghi dinh s6 126/2018/ND-CP ngay 20/9/2018 cta Chinh phi quy dinh
ve viéc thanh lap va hoat dong cua co sé van hoa nudc ngoai tai Viét Nam.

- Nghi dinh s6 89/2023/NP-CP ngay 12/12/2023 ciia Chinh phui vé sica doi,
bo sung mét so dieu cua Nghi d_ir]h S0 72/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016
cua Chinh phu vé hoat dong nhiéep anh va Ngh_i dinh so 126/2018/ND-CP ngay 20
thang 9 nam 2018 cua Chinh phu guy dinh veé viéc thanh lgp va hoat dong ciia co
So van hoa nwdc ngoai tai Viet Nam.

* Phan chiz thirong, in nghiéng 1a néi dung dwoc sira doi, bé sung.
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Phu luc |
Q. L ngay ...... thang ..... nam .......
PON PE NGHI
Cép lai/gia han Giay chirng nhan ding ky/Gidy phép/Gidy chirng

nhan thanh lap va hoat dong ctda ........... (2)/(3)...........

Kinh guri: (Tén co quan c6 tham quyén cap gidy phép) ...........

.(2)/[(3)... da dugc co quan co tham quyen cap Gidy chang nhan ding
ky/Giay phép/Giay ching nhan so ...... ngay ... thang ... nam .....

..(1)... trén trong d¢ nghi (Tén co quan c6 tham quyen cap giay phép)
........... cap lai/gia han Giay ching nhan dang ky/Giay phép/Giay chirng nhan
cho ....(2)/(3)... vai cac noi dung sau:

Noi dung dé nghi: ........... [ TR
Ly dO: ... () (1)... cam két:
1. Chiu trach nhiém vé su trung thuc va su chinh xac cta noi dung dé nghi.

2 Chap hanh nghiém chinh moi quy dinh cua phép luat Viét Nam lién quan
dén co s& van héa nudc ngoai tai Viét Nam.

DAl DIEN CO THAM QUYEN

(Ky, déng dau va ghi rd ho tén)

Ghi chu:

(1) Tén ciia co quan, t6 chirc, ca nhan da dé nghi thanh lap co s& van hoa nuée ngoai tai
Viét Nam hoac chi nhanh cua co s¢ van hdéa nudc ngoai tai Viét Nam;

(2) Tén co s van hoa nudc ngoai tai Viét Nam;

(3) Tén chi nhanh cta co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam;

(4) Noi dung dé nghi (cap lai hoic gia han);

(5) Ly do dé nghi (cap lai hoac gia han).
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Phu luc Il

1)) CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Ha N¢i, ngay .... thang .... nam ...

GIAY CHUNG NHAN THANH LAP VA HOAT PONG

CUA ... )T
ST T ) I
1)

Can cu Nghi dinh $6 ..../2018/ND-CP ngay...thang...ndm 2018 cta Chinh
phu quy dinh vé thé[lh IQp va hoat dong cua co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét
Nam da duogc stra doi, bo sung mot so dieu boi Nghi dinh s6 ..../2023/ND-CP

ngay..... thang.... nam 2023 cua Chinh phu;
Can ctr Gidy chirng nhan dang ky/Giay phép cua ......... € T ;
Cap Giay ching nhan thanh 1ap va hoat dong cho ...... (2) ...... voi nhiing

ndi dung sau:
1. Tén Chi nhanh cua co s& vin héa nudc ngoai tai Viét Nam (tiéng Viét):

..... @)
- Tén bang tiéng nudc NGOAT (NEU CO): ....vuvveie e
= TN VIEL TAL (NEU CO): oottt
S O 1T o] 1 RSO
- bién thoai: ............... FaX .ooooveeeninnee Email: ............... Website ...............
- Ngudi dting dau Chi NNANN:.........c.ooieieeeee et
n il (03 V2 1 (=1 0 SRR
+ NQay Sinh: c.o.feeeid e QUOC HCN: oo
F HO CRIEU SO ettt ettt e e et et ee e eee et er e,
+ NQAY CAP .oofeeo e NOT CAP: oot
+ Ngay héthan ...../.../...... et ere et e te et eete e ettt enae e enre s
+ Pia chi dang ky cu tri tai Viet Nam: (NéU CO) .....vvvevveveeeeceeeeeee e,
2. NOI dung hoat AONG: .....eoieeiiiiee e
3. Giay ching nhan c6 hiéu luc: tir ngay ...... thang ..... ndm .... dén ngay ...

thang ... nam ......
4. ....... (7)) RO, khong co tu cach phap nhén, hoat dong theo ndi dung va

thoi han ay quyen cua ......(4)........, quy dinh tai Nghi dinh s6 126/2018/NDB-CP ngay

20 thang 9 ndm 2018 cua Chinh phu quy dinh vé thanh 13p va hoat dong cia co
S& van hoa nudc ngoai tai Viét Nam da dugc stra doi, bo sung mot so6 dicu boi
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Nghi dinh s6 ...../2023/ND-CP ngay .... thang... nim 2023 cua  Chinh phu va
cac quy dinh khac cé lién quan cua phap luat Viét Nam.

1) ,
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)

Ghi chu:

(1) Tén co quan, nguoi cO thim quyén cap Giay chiing nhan;
(2) Tén chi nhanh cta co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam;
(3) Sé Giay chirng nhan;

(4) Tén co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam.
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3. Thi tuc gia han Gidy chirng nhan thanh lap va hoat déng cia chi
nhanh co sé& vin hoa nwéc ngoai tai Viét Nam

* Trinh tw thuc hién:

- it nhat 45 ngay lam viéc rruée ngay Gidy ching nhan hét thoi han, co so
van héa nudc ngoai tai Viét Nam c6 nhu cau gia han Giay qhdsng,nhgn nop truc
tiep hodc qua buu chinh hodc qua méi truong dién tu 01 bg ho so den Uy ban nhan
dan tinh, thanh pho truc thugc trung wong noi da cap Giay chieng nhdn;

- Truwong hop hé so khéng hop 18, trong thei han 05 ngay 1am viéc, ké tir
ngay tiép nhdn hé so, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé tric thude trung wong
thong bao bdng van bdan gi truec tiép hodc qua buu chinh hodc thuw dién tur cho
co' s6 van héa nwéc ngoadi tai Viét Nam dé bé sung ho so;

- Trong thoi hgn 05 ngay lam viée, ké tir ngay nhdn dii ho so hop 1¢, Uy ban
nhén dan tinh, thanh pho truc thugc trung wong gia han Giay ching nhégn va gui
bdr] sao Giay chm]g nhdn den B Van hoa, Thé thao va Du lich. Truong hop tur
choi phai tra loi bang van ban, néu r6 ly do.

* Cach thirc thue hign: Nop truc tiép hodc qua buu chinh hodc qua moi
truong dién tir den Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuéc trung wong.

* Thanh phdn, sé lweng hé so:

- Thanh phan hé so:

(1) Pon dé nghi gia han theo mau tai Phy luc | ban hanh kém theo Ngh;
dinh sé 89/2023/ND-CP ngay 12 théng 12 nam 2023 ciia Chinh phi;

~ (2) Béo céo ket qua hoat dong cua chi nhanh ké tir khi c6 Gidy ching nhan
den thoi diém de nghi gia han;

~ Céc vin ban trong ho so néu bang tiéng nudc ngoai phai kém theo ban dich
tieng Viét.
- S6 lugng hd so: 01 bo.
* Thoi hgn gidi quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhdn dii hé so hop 16
* Péi twong theec hign TTHC: T6 chuc.
* Cor quan thuc hign TTHC: Uy ban nhan dan cap tinh.

_ * Két qud thuc hign TTHC: Gidy ching nhan thanh Igp chi nhanh (theo
Mau tai Phy luc Il ban hanh kém theo Nghi dinh so 89/2023/ND-CP ngay
12/12/2023 cua Chinh phu).

* Phi, I¢ phi: Khong quy dinh.
* Tén mau don, mdu to khai:

Pon dé nghi cap lai, gia han Gidy chiing nhdn dang ky, Gidy phép, Gidy
chizng nhdn thanh ldp va hoat déng cua co so van héa nwéc ngoai, chi nhanh tai
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Viét Nam (theo mdu tai Phu luc | ban hanh kém theo Ngh; dinh sé 89/2023/ND-
CP ngay 12 thang 12 nam 2023 cua Chinh phu)

* Y8u cdu, dieu kién thuc hign TTHC:

it nhat 45 ngay lam viéc trudc ngay Giay chang nhan hét thoi han, co s6
van hoa nugc ngoai tai Viét Nam co nhu cau gia han Giay ching nhan nop ho so
den Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thudc trung wong.

* Can cw phap ly ciia TTHC:

- Nghi dinh s6 126/2018/ND-CP ngay 20/9/2018 cta Chinh phi quy dinh
ve viéc thanh lap va hoat dong cua co sé van hoa nudc ngoai tai Viét Nam.

- Nghi dinh s6 89/2023/NP-CP ngay 12/12/2023 ciia Chinh phui vé sica doi,
bo sung mgt so dieu cua Nghi dinh so 72/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016
cua Chinh phu ve hoat dong nhiép anh va Ngh;‘ dinh so 126/2018/ND-CP ngay 20
thang 9 nam 2018 cua Chinh phu guy dinh veé viéc thanh lgp va hoat dong ciia co
So van hoa nwdc ngoai tai Viet Nam./.

* Phan chiz thirong, in nghiéng 1a néi dung dwoc sira doi, bé sung.
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Phu luc |
Q. L ngay ...... thang ..... nam .......
PON PE NGHI
Cép lai/gia han Giay chirng nhan ding ky/Gidy phép/Gidy chirng

nhan thanh lap va hoat dong ctda ........... (2)/(3)...........

Kinh guri: (Tén co quan c6 tham quyén cap gidy phép) ...........

.(2)/[(3)... da dugc co quan co tham quyen cap Gidy chang nhan ding
ky/Giay phép/Giay ching nhan so ...... ngay ... thang ... nam .....

..(1)... trén trong d¢ nghi (Tén co quan c6 tham quyen cap giay phép)
........... cap lai/gia han Giay ching nhan dang ky/Giay phép/Giay chirng nhan
cho ....(2)/(3)... vai cac noi dung sau:

Noi dung dé nghi: ........... T
Ly dO: ... () T (1)... cam két:
1. Chiu trach nhiém vé su trung thuc va su chinh xac cta noi dung dé nghi.

2 Chap hanh nghiém chinh moi quy dinh cua phép luat Viét Nam lién quan
dén co s& van héa nudc ngoai tai Viét Nam.

DAl DIEN CO THAM QUYEN

(Ky, déng dau va ghi rd ho tén)

Ghi chu:

(1) Tén ciia co quan, t6 chirc, ca nhan da dé nghi thanh lap co s& van hoa nuée ngoai tai
Viét Nam hoac chi nhanh cua co s¢ van hdoa nudc ngoai tai Viét Nam;

(2) Tén co s van hoa nudc ngoai tai Viét Nam;

(3) Tén chi nhanh cta co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam;

(4) Noi dung dé nghi (cap lai hoic gia han);

(5) Ly do dé nghi (cap lai hoac gia han).
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Phu luc Il

1)) CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phac

Ha N¢i, ngay .... thang .... nam ...

GIAY CHUNG NHAN THANH LAP VA HOAT PONG

CUA ... )
ST T ) I
1)

Can cu Nghi dinh $6 ..../2018/ND-CP ngay...thang...ndm 2018 cta Chinh
phu quy dinh vé thé[lh IQp va hoat dong cua co s¢ van hoa nude ngoai tai Viét
Nam da duogc stra doi, bo sung mot so dieu boi Nghi dinh s6 ..../2023/ND-CP

ngay..... thang.... nam 2023 cua Chinh phu;
Can ctr Gidy chirng nhan dang ky/Giay phép cua ......... € T ;
Cap Giay ching nhan thanh 1ap va hoat dong cho ...... (2) ...... voi nhiing

ndi dung sau:
1. Tén Chi nhanh cua co s& vin héa nudc ngoai tai Viét Nam (tiéng Viét):

..... @)
- Tén bang tiéng nudc NGOAT (NEU CO): .....vevveieeee et
= TN VIEL TAL (NEU CO): oottt
S O 1T o] 1 RSO
- bién thoai: ............... FaX .ooooveeeninnee Email: ............... Website ...............
- Ngudi dting dau Chi NNANN:.........c.ooieieeeee et
m (03 V7 1 (=1 0 S
+ NQay Sinh: c.oofeceid oo QUOC HCN: oo
F HO CRIEU SO ettt ettt ettt e e eeeeen e,
+ NGAY CAP .../eee e NOT CAP: oot ene st
+ Ngay héthan ..../.../...... et e et —e et eae et e eereeereeeanas
+ Pia chi dang ky cu tri tai Viet Nam: (NéU CO) .....vvvevveveeeeceeeeeee e,
2. NOI duNg hoat AONG: ....eevieiiiiie e
3. Giay ching nhan c6 hiéu luc: tir ngay ...... thang ..... ndm .... dén ngay ...

thang ... nam ......
4. ....... (7)) RO, khong co tu cach phap nhén, hoat dong theo ndi dung va

thoi han ty quyen cua ......(4)........, quy dinh tai Nghi dinh s6 126/2018/NDB-CP ngay

20 thang 9 ndm 2018 cua Chinh phu quy dinh vé thanh 13p va hoat dong cia co
S& van hoa nudc ngoai tai Viét Nam da dugc stra doi, bo sung mot so6 dicu boi
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Nghi dinh s6 ...../2023/ND-CP ngay .... thang... nim 2023 cua  Chinh phu va
cac quy dinh khac cé lién quan cua phap luat Viét Nam.

1) ,
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)

Ghi chu:

(1) Tén co quan, nguoi cO thim quyén cap Giay chiing nhan;
(2) Tén chi nhanh cta co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam;
(3) Sé Giay chirng nhan;

(4) Tén co s¢ van hoa nudc ngoai tai Viét Nam.



	PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
	1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
	* Trình tự thực hiện:
	- Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến đặt chi nhánh;
	- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc thư điện tử cho cơ sở văn hóa nước ngoài t...
	- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ và gửi bả...
	* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến đặt chi nhánh
	* Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Thành phần hồ sơ:
	(1) Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ);
	(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;
	(3) Báo cáo kết quả hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy phép đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh;
	Các văn bản trong hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.
	- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
	* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
	* Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy Chứng nhận thành lập chi nhánh (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ)
	* Phí, lệ phí: Không quy định.
	* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ)
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	- Đã hoạt động tại Việt Nam trong thời gian ít nhất 02 năm;
	- Tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành của Việt Nam.
	* Căn cứ pháp lý của TTHC:
	- Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
	- Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính p...
	* Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
	Ghi chú:
	(1) Tên cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
	2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
	* Trình tự thực hiện: (1)
	* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (1)
	- Thành phần hồ sơ: (1)
	(1) Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ;
	(2) Giấy chứng nhận (đối với trường hợp bị rách, hỏng);
	(3) Giấy chứng nhận và các tài liệu chứng minh việc thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận;
	Các văn bản trong hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. (1)
	- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. (1)
	* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. (1)
	* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh (theo Mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ).
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (1)
	* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (1)
	Đơn đề nghị cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài, chi nhánh tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 ...
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (1)
	- Bị rách, hỏng hoặc bị mất;
	- Thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận.
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (1)
	- Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. (1)
	- Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính p... (1)
	* Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. (1)
	3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
	* Trình tự thực hiện: (2)
	* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	* Thành phần, số lượng hồ sơ: (2)
	- Thành phần hồ sơ: (2)
	(1) Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ;
	(2) Báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh kể từ khi có Giấy chứng nhận đến thời điểm đề nghị gia hạn;
	Các văn bản trong hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. (2)
	- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. (2)
	* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. (2)
	* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh (theo Mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ). (1)
	* Phí, lệ phí: Không quy định. (2)
	* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (2)
	Đơn đề nghị cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài, chi nhánh tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023...
	* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (2)
	Ít nhất 45 ngày làm việc trước ngày Giấy chứng nhận hết thời hạn, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	* Căn cứ pháp lý của TTHC: (2)
	- Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. (2)
	- Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính p... (2)
	* Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. (2)
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